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　Đại học Đô lập Tokyo là đại học công lập duy nhất do thủ đô Tokyo 
thành lập. Trường triển khai các lĩnh vực nghiên cứu trên diện rộng qua 
23 ngành học, ngoài việc tạo ra môi trường học tập tự do để làm rõ và 
giải quyết những điều chưa biết còn tiến hành hợp tác liên ngành vượt 
qua phạm vi học thuật.
　Trường đi tiên phong trong việc đổi mới "Khởi đầu từ TOKYO" tác 
động đến xã hội tương lai tại thành phố 14 triệu dân "Thủ đô Tokyo" 
dẫn đầu Nhật Bản.

LIÊN HỆ  E-mail: info-kokusai@jmj.tmu.ac.jp　（Ban Quốc tế）

Về các loại hình hỗ trợ sinh viên quốc tế

Lịch trình năm học

■Lệ phí tuyển sinh – Các khoản phí khi nhập học

Lệ phí tuyển sinh

Các khoản phí
khi nhập học

[ Hệ đại học ] ￥17,000

[ Hệ sau đại học ] ￥30,000

[ phí đăng ký nhập học ] ￥282,000

[ Học phí ] ￥520,800

（5/2025）

Vị trí

■ Chế độ kèm riêng Cử người phụ đạo cho các tân du học sinh hệ cao học.

■ Lớp tiếng Nhật Khai giảng lớp từ sơ cấp đến nâng cao (N5 ~ N1+)

■ Hỗ trợ viết tiếng Nhật học thuật Hỗ trợ việc việt luận văn, báo cáo bằng tiếng Nhật theo hình thức kèm riêng

■ Tư vấn viên đối với sinh viên quốc tế Tư vấn nhiều vấn đề khác nhau của sinh viên quốc tế như việc sinh hoạt, học tập, mối quan hệ với mỗi người

■ Người chỉ dẫn Du học sinh người nước ngoài tiếng Nhật Hỗ trợ việc học tiếng Nhật tại phòng giao lưu sinh viên quốc tế

Cơ sở Minami-OsawaCơ sở Minami-Osawa
Cơ sở HinoCơ sở Hino

Cơ sở ArakawaCơ sở Arakawa

■Chế độ miễn giảm
Có chế độ chia thu nhiều lần và chế độ miễn giảm học phí v.v… với mục đích hỗ 
trợ học tập.

Có chế độ học bổng tiến hành hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên có ý chí, 
động lực và năng lực.
- Chính phủ Nhật Bản cấp (chỉ dành cho học viên sau đại học) 
- Chính quyền thủ đô cấp (chỉ dành cho học viên sau đại học)
- Học bổng riêng của trường đại học (chỉ áp dụng cho sinh viên hệ đại học) 
- Học bổng do các tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương cấp

■Chế độ học bổng

■Ký túc xá sinh viên
【Trong khuôn viên】　- Ký túc xá sinh viên (￥4.700 / tháng)

- Trung tâm giao lưu quốc tế (khoảng từ ￥35.000 / tháng)
【Ngoài khuôn viên】　- Ký túc xá sinh viên quốc tế [Chofu] 

(khoảng ￥60.000 / tháng)　

Số lượng sinh viên quốc tế phân theo vùng

Tokyo

Nhật Bản

* Cao học luật sư : ¥ 663,000 (1 năm)

(1 năm)*

Tổng quan về trường
Số lượng sinh viên: Hơn 9,000

Tình hình việc làm: 
Sau tốt nghiệp đai hoc tỉ lệ có việc làm
98%(sinh viên hệ đại học)

Số sinh viên quốc tế: Hơn 500

Số lượng nhân viên: Khoảng 600

Gồm: Khoảng 7.000 sinh viên hệ đại học,
khoảng 2.000 học viên sau đai hoc 

Số lượng giảng viên và giáo viên:Khoảng 700
 (khoảng 300 giáo sư)

Buổi định hướng học bổng
Buổi định hướng dành cho sinh viên quốc tế
Lễ nhập học
Tiệc chào mừng
Tiết học học kỳ I bắt đầu

APR
4

JAN
1 kỳ thi học kỳ II

Tiệc chia tay

FEB
2 Nghỉ xuân

MAR
3 Lễ hội búp bê

Lễ tốt nghiệp

JUL
7 Kỳ thi cuối học kỳ I 

Tiệc chia tay

DEC
12 Tiệc do sinh viên quốc tế tổ chức

Nghỉ đôngAUG
8 Nghỉ hè

Ngày hội giới thiệu trường (Open Campus)

OCT
10 Buổi định hướng học bổng

Tiết học học kỳ II bắt đầu
Buổi định hướng dành cho sinh viên quốc tế
Tiệc chào mừng

NOV
11 Ngày hội trường



Hệ đại học Khoá đào tạo Cử nhân (Thời gian đào tạo tiêu chuẩn: 4 năm)

Điều dưỡng ●

Vật lý trị liệu ●

Vận động trị liệu ●

Kỹ thuật phóng xạ ●

Công nghệ Thông tin ●

Kỹ thuật điện và điện tử ●

Công nghệ hệ thống cơ khí ●

Công nghệ hệ thống hàng không vũ trụ ●
 Mỹ thuật công nghiệp ●

Môi trường địa lý ●
 Môi trường hạ tầng đô thị ●

 Kiến trúc ●

Hoá học ứng dụng môi trường ●

Khoa học Du lịch ●

Khoa học Chính sách đô thị ●

● Xã hội học
● Nhân học xã hội
● Phúc lợi xã hội
● Tâm lý học 
● Giáo dục học
● Khoa học Ngôn ngữ 
● Sư phạm tiếng Nhật 
● Triết học / Viên học cổ điển phương Tây 
● Lịch sử - Khảo cổ học
● Nghiên cứu Văn hoá và Biểu tượng 
● Nghiên cứu Văn hoá Nhật Bản
● Nghiên cứu Văn hoá Trung Quốc
● Nghiên cứu Văn hoá các nước nói tiếng Anh
● Nghiên cứu Văn hoá các nước nói tiếng Đức 
● Nghiên cứu Văn hoá các nước nói tiếng Pháp 

● Kinh tế
● Quản trị kinh doanh

● Toán học
● Vật lý
● Hoá học
● Công nghệ sinh học★

Khoa Khoa học
tự nhiên

Khoa công nghệ 
Môi trường đô thị

Khoa công nghệ 
Thiết kế hệ thống

Khoa Khoa học
sức khoẻ
con người

● Luật học
● Chính trị họcKhoa

Kinh tế Quản
trị kinh doanh

Khoa Khoa học
Xã hội

và Nhân văn

Hệ sau
đại học Khoá đào tạo Thạc sĩ (Thời gian đào tạo tiêu chuẩn: 2 năm)

Khoá đào tạo Tiến sĩ (Thời gian đào tạo tiêu chuẩn: 3 năm)
Chế độ dự bị cao học (Nửa năm – 1 năm)

★Có thể lấy toàn bộ đơn vị học trình cần 
    thiết để tốt nghiệp bằng tiếng Anh

Khoa Luật
chính trị

Môi trường địa lý ●

Môi trường hạ tầng đô thị ●

Kiến trúc ●

Hoá học ứng dụng môi trường ●

Khoa học Du lịch ●

Khoa học Chính sách đô thị ●

Khoa học Điều dưỡng ●

Khoa học Vật lý trị liệu ●

Khoa học Vận động trị liệu ●

Khoa học kỹ thuật phóng xạ ●

Khoa học Sức khỏe tiên tiến ●
 Khóa học nâng cao sức khoẻ ●

Khoa học thông tin ●

Kỹ thuật điện và điện tử ●

Công nghệ hệ thống cơ khí ●

Công nghệ hệ thống hàng ●
  không vũ trụ

Mỹ thuật công nghiệp ●

● Xã hội học
● Nhân học xã hội 
● Phúc lợi xã hội 
● Tâm lý học 
● Tâm lý học lâm sàng
● Giáo dục học
● Khoa học Ngôn ngữ 
● Sư phạm tiếng Nhật 
● Triết học
 (Triết học, Nghiên cứu cổ điển phương Tây) 

● Lịch sử - Khảo cổ học 
● Nghiên cứu Văn hoá và Biểu tượng
● Nghiên cứu Văn hoá Nhật Bản – Trung Quốc
 (Văn học Nhật Bản, văn học Trung Quốc) 

● Nghiên cứu văn hoá Âu Mỹ
 (Văn học Anh, văn học Đức,   
văn học Pháp)   

● Luật học
● Chính trị học 
● Khóa ôn thi chứng chỉ hành nghề luật sư

(Cao học Luật sư)

● Quản trị kinh doanh
● Kinh tế học
● Tài chính 

● Toán học
● Vật lý
● Hoá học
● Công nghệ sinh học

Khoa nghiên cứu
Khoa học Nhân văn

Khoa nghiên cứu
Luật học,

Chính trị học

Khoa nghiên cứu
Khoa học sức

khoẻ con người

Khoa nghiên cứu
công nghệ
khoa học

Môi trường đô thị

Khoa nghiên cứu
Quản trị kinh doanh

Khoa nghiên cứu
Khoa học tự nhiên

Khoa nghiên cứu
công nghệ

Thiết kế hệ thống


